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1 83 35455034  Nguyễn Gia Bão 11/3/2009 Lớp 1/1 TH Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

2 84 20446743 Nguyễn Bel Bel 01/01/2009 Lớp 1/2 TH Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

3 85 35452019 Lê Thị Diễm Đang 30/3/2004 Lớp 6/2 THCS Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

4 86 37596421 Mai Hà Phương Duy 07/3/2009 Lớp 1/A TH&THCS Tân Thuận 1 ca 1 8h - 9h

5 87 37353337  Lê Thị Cẩm Duy 12/3/2009 Lớp 1/6 TH Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

6 88 34815929 Mai Hà Phương Duy 07/3/2009 Lớp 1/A TH&THCS Tân Thuận 1 ca 1 8h - 9h

7 89 36519446 Lê Hoài Hận 16/11/2002 Lớp 6/B THCS Bình Minh ca 1 8h - 9h

8 90 35382749 Lê Khánh Hưng 01/4/2004 Lớp 6/4 THCS Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

9 91 30614438 Phạm Quốc  Huy 0/0/ Lớp 6/1 THCS Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

10 92 37007140 Trương Minh Huy 0/0/ Lớp 6/1 THCS Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

11 93 20444921 Dương Huynh Huynh 12/3/2009 Lớp 1/2 TH Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

12 94 35930075 Nguyễn Quốc Khánh 02/9/2004 Lớp 6/4 THCS Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

13 95 20713598  Lê Hoàng Kiêm 29/6/2009 Lớp 1/2 TH Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

14 96 35383371 Hoàng Trung Kiên 16/12/2004 Lớp 6/1 TH&THCS Tân Thuận 1 ca 1 8h - 9h

15 97 39251065 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/9/2004 Lớp 6/4 THCS Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

16 98 35383371 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 0/0/ Lớp 6/1 THCS Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

17 99 35281824 Trần Thị Thảo Nhân 19/01/2004 Lớp 6/2 TH&THCS Tân Thuận 1 ca 1 8h - 9h

18 100 36553105  Dương Mỹ Quyên 15/01/2009 Lớp 1/3 TH Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

19 101 35521386 Hoàng Cao sang 28/3/2009 Lớp 1/A TH&THCS Tân Thuận 1 ca 1 8h - 9h

20 102 35456376 Hoàng Cao Sang 28/3/2009 Lớp 1/A TH&THCS Tân Thuận 1 ca 1 8h - 9h

21 103 35603830  Lê Minh Thông 10/01/2009 Lớp 1/2 TH Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

22 104 35382288 Bùi Quốc Tính 03/08/2004 Lớp 6/2 TH&THCS Tân Thuận 1 ca 1 8h - 9h

23 105 35453573 Trần Thái Toàn 0/0/ Lớp 6/1 THCS Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

24 106 30000560 Lê Thị Cẩm Tú 20/05/2004 Lớp 6/1 TH&THCS Tân Thuận 1 ca 1 8h - 9h

25 107 34547542 Trương Triều Vy 29/7/2009 Lớp 1/4 TH Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h
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26 108 37007563 Đinh Thị Như Ý 0/0/ Lớp 6/1 THCS Tân Thuận 2 ca 1 8h - 9h

27 109 28409000 Tô Nguyễn Minh Châu 23/8/2008 Lớp 2/4 TH Tân Thuận 2 Ca 2 9h30-10h30

28 110 38228918 Trần Thị Mai Cương 29/02/2008 Lớp 2/LR TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 2 9h30-10h30

29 111 36749461 Dương Vĩ Đang 27/08/2002 Lớp 8/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 2 9h30-10h30

30 112 37258370  Nguyễn Nam Định 03/9/2008 Lớp 2/2 TH Tân Thuận 2 Ca 2 9h30-10h30

31 113 37258474 Nguyễn Ngọc Hạnh 29/7/2008 Lớp 2/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 2 9h30-10h30

32 114 35108320 Nguyễn Trọng Khôi 01/01/2000 Lớp 8/ THCS Bình Minh Ca 2 9h30-10h30

33 115 35455822 Trần Thị Khánh Lam 24/10/2008 Lớp 2/5 TH Tân Thuận 2 Ca 2 9h30-10h30

34 116 37273205 Trần Vũ Luân 22/10/2007 Lớp 2/2 TH Tân Thuận 2 Ca 2 9h30-10h30

35 117 35111206 Phạm Diễm My 22/01/2008 Lớp 2/2 TH Tân Thuận 2 Ca 2 9h30-10h30

36 118 35510988 Trần Thị Ngoan 01/01/2000 Lớp 8/ THCS Bình Minh Ca 2 9h30-10h30

37 119 37007766 Trương Đặng Bình Nguyên 20/01/2002 Lớp 8/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 2 9h30-10h30

38 120 35063227 Ngô Trọng Phúc 06/9/2002 Lớp 8/ THCS Bình Minh Ca 2 9h30-10h30

39 121 37091418 Nguyễn Huy Thẳng 14/06/2002 Lớp 8/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 2 9h30-10h30

40 122 35932532 Phạm Đại Thông 09/02/2002 Lớp 8/2 THCS Tân Thuận 2 Ca 2 9h30-10h30

41 123 35975171 Lê Khánh Vi 18/02/2002 Lớp 8/ THCS Bình Minh Ca 2 9h30-10h30

42 124 35522506  Lê Thị Cẩm Viền 10/01/2008 Lớp 2/1 TH Tân Thuận 2 Ca 2 9h30-10h30

43 125 35931672 Hồ Thị Ái Vy 08/6/2008 Lớp 2/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 2 9h30-10h30

44 126 35928742 Bùi Như Ý 01/01/2001 Lớp 8/ THCS Bình Minh Ca 2 9h30-10h30

45 127 34344079 Trần Như Ý 26/10/2002 Lớp 8/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 2 9h30-10h30

46 128 35514810 Trần Ngọc Hoàng yến 07/5/2008 Lớp 2/1 TH Tân Thuận 2 Ca 2 9h30-10h30

47 129 35930843 Nguyễn Tuấn Anh 16/02/2001 Lớp 9/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 3 11h -12h

48 130 36749897 Nguyễn Thị Cấm Bên 09/4/2001 Lớp 9/B THCS Bình Minh Ca 3 11h -12h

49 131 37080867 Lê Thị Cẩm Dương 28/02/2001 Lớp 9/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 3 11h -12h

50 132 35930437 Nguyễn Thị Cẩm Hướng 19/10/2001 Lớp 9/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 3 11h -12h

51 133 19477934 Nguyễn Văn Khuyên 04/3/2001 Lớp 9/2 THCS Tân Thuận 2 Ca 3 11h -12h

52 134 35064044 Tô Nguyễn Nhật Tân 02/12/2001 Lớp 9/B THCS Bình Minh Ca 3 11h -12h

53 135 37008622 Phan Minh Thuận 17/09/2001 Lớp 9/2 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 3 11h -12h

54 136 35241541 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên 19/02/2001 Lớp 9/A THCS Bình Minh Ca 3 11h -12h
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55 137 38056904 Trần Quốc Đại 23/02/2007 Lớp 3/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

56 138 20221438 Trần Thị Cẩm Duyền 01/09/2003 Lớp 7/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

57 139 35523184 Phan Lâm Em 24/06/2002 Lớp 7/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

58 140 35975861 Phạm Trung Hậu 24/05/2003 Lớp 7/2 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

59 141 36681032 Nguyễn Trọng Hiễu 19/02/2003 Lớp 7/B THCS Bình Minh Ca 4 13h30-14h30

60 142 35928396 Phan Chấn Huy 02/6/2007 Lớp 3/4 TH Tân Thuận 2 Ca 4 13h30-14h30

61 143 35061825 Huỳnh Trường Huy 16/06/2003 Lớp 7/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

62 144 35885859 Đặng Văn Kẹo 14/09/2003 Lớp 7/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

63 145 37715272 Phạm Vương Khang 24/4/2007 Lớp 3/2 TH Tân Thuận 2 Ca 4 13h30-14h30

64 146 37619539 Nguyễn Khánh Linh 19/01/2003 Lớp 7/B THCS Bình Minh Ca 4 13h30-14h30

65 147 35883542 Nguyễn Hữu Lộc 16/02/2007 Lớp 3/2 TH Tân Thuận 2 Ca 4 13h30-14h30

66 148 35883542 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/01/2007 Lớp 3/2 TH Tân Thuận 2 Ca 4 13h30-14h30

67 149 35349196 Đinh Gia Nguyên 13/7/2003 Lớp 7/1 THCS Tân Thuận 2 Ca 4 13h30-14h30

68 150 35064812 Nguyễn Thuận Nguyên 27/05/2003 Lớp 7/2 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

69 151 28423154 Trương Ngọc Như 24/07/2003 Lớp 7/2 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

70 152 35111464 Nguyễn Thành Sơn 21/3/2007 Lớp 3/1 TH Tân Thuận 2 Ca 4 13h30-14h30

71 153 38015235 Nguyễn Thị Kim Tho 11/11/2003 Lớp 7/1 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

72 154 38004132 Phạm Trần Anh Thư 01/01/2007 Lớp 3/LR TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

73 155 37683851 Mai Thanh Toàn 09/01/2003 Lớp 7/1 THCS Tân Thuận 2 Ca 4 13h30-14h30

74 156 28549020 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 09/6/2007 Lớp 3/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

75 157 35974886 Huỳnh Mai Kim Trân 11/02/2007 Lớp 3/1 TH Tân Thuận 2 Ca 4 13h30-14h30

76 158 37008473 Trần Quốc Trọng 24/11/2003 Lớp 7/2 TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 4 13h30-14h30

77 159 35241254 Trần Minh Ánh 19/8/2005 Lớp 5/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 5 15h-16h

78 160 30613827 Võ Đông Hảo 10/12/2005 Lớp 5/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 5 15h-16h

79 161 37238755 Nguyễn Nhật Huy 10/3/2005 Lớp 5/2 TH Tân Thuận 2 Ca 5 15h-16h

80 162 30000311 Bùi Thị Trúc Lam 29/7/2005 Lớp 5/3 TH Tân Thuận 2 Ca 5 15h-16h

81 163 35975607 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 21/7/2005 Lớp 5/2 TH Tân Thuận 2 Ca 5 15h-16h

82 164 35065227 Võ Mỹ Nữ 15/11/2005 Lớp 5/3 TH Tân Thuận 2 Ca 5 15h-16h

83 165 35886412 Nguyễn Thị Tố Phương 14/5/2005 Lớp 5/1 TH Tân Thuận 2 Ca 5 15h-16h
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84 166 35062347 Leê Thị Châu Uyên 28/11/2005 Lớp 5/1 TH Tân Thuận 2 Ca 5 15h-16h

85 167 38978565 Nguyễn Hoàng Vương 11/10/2005 Lớp 5/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 5 15h-16h

86 168 35451623 Nguyễn Ngọc Lan Anh 18/02/2006 Lớp 4/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 6 16h30-17h-30

87 169 37252439 Nguyễn Thi Huỳnh Giao 01/8/2006 Lớp 4/1 TH Tân Thuận 2 Ca 6 16h30-17h-30

88 170 35382462 Trần Ngọc Hân 03/6/2006 Lớp 4/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 6 16h30-17h-30

89 171 35522005 Lê Mỹ Huyền 25/4/2006 Lớp 4/A TH&THCS Tân Thuận 1 Ca 6 16h30-17h-30

90 172 37008359 Trần Văn Kiệt 18/5/2006 Lớp 4/1 TH Tân Thuận 2 Ca 6 16h30-17h-30

91 173 35064399 Hồ Lưu Nhân 01/8/2006 Lớp 4/3 TH Tân Thuận 2 Ca 6 16h30-17h-30

92 174 29730133 Bùi Thiị Tú Quyên 05/9/2006 Lớp 4/5 TH Tân Thuận 2 Ca 6 16h30-17h-30

93 175 35931211 Nguyễn Hoàng Vy 08/5/2006 Lớp 4/1 TH Tân Thuận 2 Ca 6 16h30-17h-30

Vĩnh Thuận, ngày 09 tháng 3 năm 2016
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